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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 11 BÀI 9:
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Câu 1:  Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất giai cấp nào dưới đây?
A. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
B. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân
C. Giai cấp công nhân.
D. Tất cả các giai cấp trong xã hội.
Câu 2:  Quá trình tư hữu tài sản diễn ra, chế độ tư hữu hình thành, xã hội phân chia thành giai cấp đối lập nhau là điều kiện để xuất hiện
A. luật lệ	B. nhà nước	C. chính sách	D. chủ trương.
Câu 3:  Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng, em sẽ làm gì cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?
A. Lơ đi xem như không biết gì
B. Viết đơn tổ cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền
C. Trao đổi với bạn bè về hành vi này
D. Đưa sự việc này lên Facebook
Câu 4:  Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó
B. Rủ thêm một sso người tham gia
C. Lờ đi coi như không biết
D. Báo cho cơ quan nhà nước có thảm quyền biết
Câu 5:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội
A. Bằng pháp luật	B. Bằng chính sách	C. Bằng đạo đức	D. Bằng chính trị
Câu 6:  Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính
A. nhân dân và dân tộc.	B. văn minh, tiến bộ
C. quần chúng rộng rãi.	D. khoa học đại chúng
Câu 7:  Một trong những trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. Bắt buộc người thân phải thực hiện pháp luật của Nhà nước.
B. để ý đến việc mọi người thực hiện pháp luật.
C. không quan tâm đến việc mọi người thực hiện pháp luật
D. vận động những người xung quanh thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước.
Câu 8:  Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây?
A. Tính quần chúng	B. Tính xã hội	C. Tính giai cấp	D. Tính nhân dân
Câu 9:  Nhà nước là một tổ chức đại diện cho
A. đa số nhân dân lao động
B. mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.
C. giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế trong xã hội.
D. giai cấp chiếm số đông trong xã hội.
Câu 10:  Chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. Trấn áp các lực lượng phá hoại	B. Giữ gìn chế độ xã hội
C. Tổ chức và xây dựng	D. Duy trì an ninh quốc phòng
Câu 11:  Thời kì quá độ lên CNXH ở trên phạm vi cả nước ở nước ta bắt đầu từ khi nào.
A. 1954.	B. 1930	C. 1945.	D. 1975.
Câu 12: Nhiệm vụ nào sau đây không phải là trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội.	B. Bảo vệ pháp luật của Nhà nước.
C. Đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật.	D. Xây dựng chính quyền.
Câu 13:  Mỗi công dân cần phải thể hiện trách nhiệm nào sau đây để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Phê phán các chính sách phát triển kinh tế của nhà nước.
B. Đấu tranh yêu cầu chính quyền đảm bảo mọi sự tự do cho công dân.
C. Giới thiệu nhiều người thân tham gia bộ máy chính quyền.
D. Đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực của cán bộ nhà nước.
Câu 14:  Nhà nước xuất hiện từ khi
A. Phân hóa lao động
B. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy
C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được
D. Con người xuất hiện
Câu 15:  ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước
A. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước
B. Chỉ cán bộ, công chức Nhà nước mới có trách nhiệm xây dựng Nhà nước
C. Xây dựng nhà nước là trách nhiệm riêng của những người có chức quyền
D. Xây dựng Nhà nước là tùy vào tính tự giác mỗi người
Câu 16:  Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về trách nhiệm của công dân trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng?
A. Có thể tuyên truyền.	B. Là nhiệm vụ của công dân.
C. Không bắt buộc.	D. Tùy ai có thời gian thì tuyên truyền.
Câu 17:  F viết đơn tố cáo hành vi thường xuyên xả nước thải ra môi trường của ông G. Vậy việc làm của F thể hiện điều nào dưới đây trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền?
A. Nghĩa vụ	B. Trách nhiệm	C. Sự hiếu thắng	D. Sự góp ý
Câu 18: Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc
A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
B. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam
C. Đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn
D. Nhân dân tích cực lao động vì đất nước
Câu 19:  Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất
A. Chức năng tổ chức và xây dựng	B. Chức năng đảm bảo an ninh chính trị
C. Chức năng đam bảo trật tự, an ninh xã hội	D. Chức năng tổ chức và giáo dục
Câu 20:  Anh A tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động nào sau đây?
A. Góp ý vào các dự thảo luật.	B. Quyên góp ủng hộ lũ lụt
C. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.	D. Tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 21: Nhà nước ra đời để
A. bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị.
B. bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động.
C. bảo vệ quyền lợi cho đa số nhân dân lao động.
D. giải quyết mâu thuẫn giữa các giai cấp đối lập nhau.
Câu 22:  Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa là Nhà nước
A. của giai cấp thống trị.	B. của dân, do dân, vì dân.
C. của đảng viên và công chức nhà nước.	D. của tầng lớp tiến bộ.
Câu 23:  Anh N tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động nào sau đây?
A. Tham gia các hoạt động xã hội.	B. Quyên góp ủng hộ lũ lụt.
C. Tố cáo hành vi tham nhũng.	D. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
Câu 24:  Trong các kiểu nhà nước, Nhà nước nào dưới đây khác về chất so với các nhà nước trước đó?
A. Phong kiến.	B. Chiếm hữu nô lệ.	C. Tư bản.	D. Xã hội chủ nghĩa
Câu 25:  Do lợi ích đối lập nên mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gặt không thể điều hoà, để duy trì quản lí xã hội, đòi hỏi một tổ chức quyền lực mới, tổ chức đó do giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế thiết lập sự thống trị giai cấp bảo vệ lợi ích và địa vị của mình. Tổ chức đó là
A. nhà nước.	B. luật lệ.	C. chính sách.	D. chủ trương.
Câu 26:  Ai đã đưa ra quan niệm “CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xoá bỏ sự bóc lột”
A. C.Mác. 			B. Ph.Ănghen	C. V.I.Lênin			D. S.Phuriê
Câu 27:  Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước?
A. 3	B. 4	C. 6	D. 5
Câu 28:  Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế là
A. ý nghĩa của Nhà nước pháp quyền nước ta.
B. chức năng của Nhà nước pháp quyền nước ta.
C. ý muốn của Nhà nước pháp quyền nước ta.
D. đường lối của Nhà nước pháp quyền nước ta.
Câu 29:  Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?
A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lập nên
B. Nhà nước ta do nhân dân tham gia quản lí
C. Nhà nước ta do nhân dân quản lí và ban hành pháp luật
D. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân
Câu 30:  Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện như thế nào?
A. cả a, b sai
B. Cả a,b đúng
C. Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác
D. Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác
Câu 31:  Trên đường đi Minh thấy một người đang cắt trộm dây cáp điện, Minh băn khoăn không biết phải làm gì. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách nào dưới đây cho phù hợp
A. Làm ngơ coi như không hay biết	B. Xông vào bắt
C. Tránh xa để khỏi nguy hiểm	D. Báo cho công an hoặc ủy ban nhân dân
Câu 32:  P thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù khi đọc những thông tin trên mạng nói xấu Đảng, Nhà nước ta. P đã thể hiện điều nào dưới đây trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền?
A. Trách nhiệm của công dân	B. Trí tuệ của công dân.
C. Nghĩa vụ của công dân.	D. Lí tưởng của công dân
Câu 33:  Một trong những chức năng cơ bản của Nhả nước là
A. đảm bảo trật tự an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
B. trấn áp và bảo vệ.
C. tổ chức đàn áp sự phản kháng trong xã hội.
D. tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ.
Câu 34:  Nội dung nào dưới đây sai khi nói về khái niệm Nhà nước pháp Quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
B. Là nhà nước của nhân dân
C. Là nhà nước của giai cấp công nhân và các giai cấp, tầng lớp khác
D. Là nhà nước của riêng giai cấp công nhân.
Câu 35:  Ai là người đưa ra tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
A. Lenin.	B. Phạm Văn Đồng.	C. Hồ Chí Minh.	D. Đặng Tiểu Bình.
Câu 36:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì
A. nhà nước là thành quả cách mạng của quân chúng nhân dân lao động.
B. nhà nước là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng, sản lãnh đạo.
C. nhà nước là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. nhà nước là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân.
Câu 37:  ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước
A. Chỉ cán bộ, công chức Nhà nước mới có trách nhiệm xây dựng Nhà nước
B. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước
C. Xây dựng nhà nước là trách nhiệm riêng của những người có chức quyền
D. Xây dựng Nhà nước là tùy vào tính tự giác mỗi người
Câu 38:  Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta được biểu hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của
A. nhà nước...	B. nông dân.	C. người dân	D. Đảng Cộng sản.
Câu 39:  Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?
A. Xây dựng và bảo vệ nhà nước là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
B. Mọi công đân đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước
C. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước mới có trách nhiemj tham gia xây dựng Nhà nước
D. Chỉ lực lượng quân đội nhân dân mới có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nhà nước
Câu 40:  Khi bàn về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiều ý kiến khác nhau. Em sẽ lựa chọn ý kiến nào dưới đây?
A. Chỉ có các cơ quan ban hành pháp luật mới có trách nhiệm.
B. Đây là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.
C. Đây là trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam.
D. Đây là quyền của công dân.
Câu 41: Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam
A. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước
B. Do Chủ tịch nước giới thiệu
C. Do nhân dân bầu
D. Do Chính phủ bầu
Câu 42:  Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất
A. Chức năng tổ chức và xây dựng	B. Chức năng đam bảo trật tự, an ninh xã hội
C. Chức năng đảm bảo an ninh chính trị	D. Chức năng tổ chức và giáo dục
Câu 43:  Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây?
A. Tính nhân dân	B. Tính quần chúng	C. Tính giai cấp	D. Tính xã hội
Câu 44:  Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là
A. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước.
B. phục vụ lợi ích của nhân dân.
C. do nhân dân xây dựng nên.
D. thể hiện ý chí của nhân dân.
Câu 45:  Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội
A. Kế hoạch	B. Chính sách	C. Pháp luật	D. Chủ trương
Câu 46:  Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở
A. Pháp luật	B. Chính sách	C. Dư luận xã hội	D. Niềm tin
Câu 47:  K thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là thể hiện điều nào dưới đây trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền?
A. Nghĩa vụ.	B. Sự góp ý.	C. Sự hiếu thắng.	D. Trách nhiệm.
Câu 48:  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp
A. Công nhân	B. Nông dân	C. Tri thức	D. Tiểu thương
Câu 49:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước
A. Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân	B. Của riêng giaia cấp lãnh đạo
C. Của riêng những người lao động nghèo	D. Của riêng tầng lớp tri thức
Câu 50:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?
A. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam	B. Mặt trận Tổ quốc Việt nam
C. Đảng Cộng sản Việt Nam	D. Liên đoàn Lao động Việt Nam
Câu 51:  Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây?
A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc
B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam
C. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mình
D. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng
Câu 52:  Nhiệm vụ nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Phát triển kinh tế tập thể	B. Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
C. Duy trì kinh tế nhà nước.	D. Phát triển giáo dục công lập
Câu 53:  Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
A. chấp hành chính sách của Đảng.
B. quan tâm đến các vấn để kinh tế của đất nước.
C. quan tâm đến các vấn để chính trị của đất nước.
D. chấp hành đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Câu 54:  Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?
A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lập nên
B. Nhà nước ta do nhân dân tham gia quản lí
C. Nhà nước ta do nhân dân quản lí và ban hành pháp luật
D. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân
Câu 55: Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc
A. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam
B. Nhân dân tích cực lao động vì đất nước
C. Đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn
D. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Câu 56:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?
A. Mặt trận Tổ quốc Việt nam	B. Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam	D. Đoàn thanh niên Việt Nam
Câu 57:  Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của
A. Các cơ quan	B. Mọi công dân
C. Nhà nước	D. Lực lượng vũ trang
Câu 58:  Trên đường đi Minh thấy một người đnag cắt trộm dây cáp điện, Minh bang khoăn không biết phải làm gì. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách nào dưới đây cho phù hợp
A. Làm ngơ coi như không hay biết	B. Xông vào bắt
C. Tránh xa để khỏi nguy hiểm	D. Báo cho công an hoặc ủy ban nhân dân
Câu 59:  Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?
A. Xây dựng và bảo vệ nhà nước là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
B. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước mới có trách nhiemj tham gia xây dựng Nhà nước
C. Mọi công đân đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước
D. Chỉ lực lượng quân đội nhân dân mới có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nhà nước
Câu 60:  Nội dung nào sau đây là chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?
A. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
B. Bảo đảm lợi ích của đảng viên.
C. Bảo đảm lợi ích của tầng lớp trí thức.
D. Bảo vệ lợi ích của người cầm quyền
Câu 61:  Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Anh G không vi phạm pháp luật
B. Anh C không tố giác tội phạm
C. H tham gia vào đội dân quân tự vệ của phường
D. Bác D tuyên truyền và vận động mọi người trong khu phố thực hiện tốt pháp luật
Câu 62:  Nhà nước ta kế thừa và pháp huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện
A. Tính giai cấp của Nhà nước	B. Tính nhân dân của Nhà nước
C. Tính dân tộc của Nhà nước	D. Tính cộng đồng của Nhà nước
Câu 63:  Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất ở
A. sự do nhân dân xây dựng nên.	B. sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
C. sự phục vụ lợi ích của nhân dân.	D. sự thể hiện ý chí của nhân dân.
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